
 
 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

Số:        /VHL-TCCBKT 

V/v công bố và giới thiệu danh sách 

 cá nhân, tổ chức giám định tư pháp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 

ngày 10/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BNNMT ngày 25/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định Cơ quan khoa học CITES Việt Nam; 

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại Tờ 

trình số 749/TTr-BTTNVN ngày 23/12/2025 về việc công nhận cá nhân, tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc về lĩnh vực Động vật và Thực vật năm 2026, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng gửi tới Bộ Tư pháp 

danh sách cá nhân, tổ chức được công nhận là người giám định tư pháp theo vụ 

việc về lĩnh vực Động vật và Thực vật để thực hiện công tác giám định khi có 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền năm 2026 (Danh sách gửi kèm theo). 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để b/c); 

- PCT. Trần Tuấn Anh; 

- Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; 

- Lưu: VT. TCCBKT. D 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh 



 

DANH SÁCH 

Giới thiệu người và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc về lĩnh vực Động vật và Thực vật 

 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026   

(Kèm theo Công văn số          /VHL-TCCBKT ngày      tháng      năm       của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 
 

1. Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc về lĩnh vực Động vật và Thực vật 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Nơi công tác Lĩnh vực chuyên môn 
Kinh nghiệm 
chuyên môn 

1.  Phan Kế Long 28/6/1971 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Sinh học phân tử 28 năm 

2.  Vũ Văn Liên 07/10/1966 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Động vật 33 năm 

3.  Phạm Hồng Thái 29/10/1976 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Động vật 23 năm 

4.  Phạm Đình Sắc 24/4/1970 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Động vật 30 năm 

5.  Trần Thị Việt Thanh 19/02/1973 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Sinh học phân tử 19 năm 

6.  Dương Văn Tăng  10/8/1984 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Động vật 19 năm 

7.  Đỗ Văn Trường  10/4/1984 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Thực vật 19 năm 

8.  Lữ Thị Ngân 14/10/1983 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Thực vật 19 năm 

9.  Vũ Tiến Chính 14/4/1976 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Thực vật 26 năm 

10.  Lưu Đàm Ngọc Anh 22/11/1983 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Thực vật 19 năm 

11.  Tôn Thất Hữu Đạt  09/6/1987 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Sinh học phân tử 16 năm 
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2. Danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc về lĩnh vực Động vật và Thực vật 

STT Tên tổ chức 
Số QĐ, ngày tháng năm  

thành lập 
Địa chỉ 

Lĩnh vực 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

chuyên 

môn 

Kinh nghiệm giám định 

1.  
Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam 

- Nghị định số 27/2004/NĐ-CP ngày 

16/01/2004 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam (nay là 

Nghị định số 38/2025/NĐ-CP ngày 

26/02/2025). 

- Quyết định số 306/QĐ-KHCNVN 

ngày 10/3/2006 của Chủ tịch Viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của Bảo tàng Thiên nhiên Việt 

Nam (nay là Quyết định số 362/QĐ-

VHL ngày 01/3/2025). 

Nhà A20 - 18 Hoàng 

Quốc Việt, phường 

Nghĩa Đô, Thành 

phố Hà Nội 

Nghiên cứu khoa 

học, sưu tầm, lưu 

giữ bảo quản và 

tổ chức trưng bày, 

giới thiệu các sưu 

tập vật mẫu và tư 

liệu về thiên 

nhiên Việt Nam 

phục vụ phổ biến 

kiến thức, giáo 

dục, nghiên cứu 

khoa học, tham 

quan du lịch.  

20 năm 07 năm, lĩnh vực giám định động 

vật và thực vật theo Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 

của Chính phủ về quản lý thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm và thực thi Công ước 

về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp 

và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP 

ngày 22/9/2021 sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.  

 

 
 

 

 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T10:25:40+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Nguyễn Ngọc Tùng<nntung@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T11:26:25+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Hoàng Xuân Thùy<hoangthuy@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T13:41:55+0700
	VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - Hà Nội
	Trần Tuấn Anh<trantuananh@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T15:37:29+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T15:37:35+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T15:38:24+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T15:38:35+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T15:38:45+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T15:38:56+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T15:39:06+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-05T15:39:29+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hà Nội
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanthu.vhl@vast.vn> đã ký lên văn bản này!




